


 
 

 



 

 

 

 

  

 

說明：在這個部分，每題有一個簡短的文字訊息和(A)(B)(C)三張圖片。請根據文

字訊息，選出正確的圖片。 

Hướng dẫn: Trong phần này, mỗi câu hỏi sẽ có một dòng chữvắn tắt và 3 bức hình (A)(B)(C). Hãy 

căn cứ vào nôị dung dòng chữ, chọn ra một bức hình chính xác nhất. 

 

請看下面的例子 Hãy xem câu mẫu sau： 

 

你會看到一個簡短的文字訊息和三張圖片 Bạn sẽ nhìn thấy một dòng chữ vắn tắt và 3 bức 

hình： 

 

三月十八號 

三月十八號 
 

(A)  

 

(B) 

 

 

(C) 

 

這一題的答案是(C)，請把答案塗在答案卡上。 

Đáp án cho câu hỏi này là (C), hãy tô đen ô trống của đáp án đó trên phiếu trả lời. 

 

1.      A      B       

  

第一部分 

Phần 1 



 
 

1. 妹妹的書 
妹妹的書 

 (A) 
 

(B) 

 

(C) 

 
2. 五百二十八元 

五百二十八元 

 (A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

3. 他在開車 
他在開車 

 (A) 

 

(B) 

 

(C) 

 
 
4. 

 
九點四十分 
九點四十分 

 (A) 

 

(B) 

 

(C) 

 
 
  



 
 

5. 他們在看電影 
他們在看電影 

 (A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

6. 這是他的名子 
這是他的名字

˙

ㄗ  

 (A) 

 

 (B)  

 

 (C)  

 

7. 他在練習寫字 
她在練習寫字 

  (A)  

 

 (B)  

 

(C) 

 

8. 我戴了衣服 
我帶了衣服

˙

ㄈ
ㄨ  

 (A) 

 

(B) 

 

(C) 

 
 

  



 
 

9. 漂亮的房子 
漂亮的房子 

 (A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

10. 他覺得很熱 
她覺得很熱 

 (A) 

 

(B) 

 

(C)  

 

11. 他在餐廳吃東西 
他在餐廳吃東西 

 (A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

12. 這裡有一些蘋果 
這裡有一些蘋果 

 (A) 

 

(B) 

 

(C) 

 
 

 



 
 

13. 爸爸想買手機 
爸爸想買手機 

 (A) 

 

(B) 

 

 (C)  

  

14. 她和朋友一起運動 
她和朋友一起運動 

 (A) 

 
 

(B) 

 
 

(C) 

 
 

15. 我一個星期上兩次英文課 
我一個星期上兩次英文課 

 (A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

說明：在這個部分，每題有一張圖片和(A)(B)(C)三個句子。請根據圖片，選出正

確的答案。 

Hướng dẫn: Trong phần này, mỗi câu hỏi sẽ có một bức hình và 3 phương án trả lời (A)(B)(C). Hãy 

căn cứ vào nội dung bức hình, chọn ra đáp án đúng. 

 

請看下面的例子 Hãy xem câu mẫu sau： 

 

你會看到一張圖片和三個句子 Bạn sẽ nhìn thấy một bức hình và 3 phương án trả lời： 

 

 

(A) 孩子在睡覺 
孩子在睡覺。 

(B) 孩子在喝水 
孩子在喝水。 

(C) 孩子在打電話 
孩子在打電話。 

 

這一題的答案是(B)，請把答案塗在答案卡上。 

Đáp án cho câu hỏi này là (B), hãy tô đen ô trống của đáp án đó trên phiếu trả lời. 

 

1.      A            C  

第二部分 

Phần 2 



 
 

16. 

 

 

(A) 
這個東西六百零五元 
這個東西六百零五元。 

 

(B) 
這個東西六百五十元 
這個東西六百五十元。 

 
(C) 
這個東西八百五十元 
這個東西八百五十元。 

 

17. 

 

 

(A) 
他在洗東西 
他在洗東西。 

 

(B) 
她在找東西 
他在找東西。 

 
(C) 
她在買東西 
他在買東西。 

 



 
 

18. 

 

 

(A) 
她覺得考試很難 
她覺得考試很難。 

 

(B) 
他覺得考試很有趣 
她覺得考試很有趣。 

 
(C) 
他覺得考試很容易 
她覺得考試很容易。 

 

 

19. 

 

 

(A) 
這裡不可以看書 
這裡不可以看書。 

 

(B) 
這裡不可以說話 
這裡不可以說話。 

 
(C) 
這裡不可以喝東西 
這裡不可以喝東西。 

  



 
 

20. 

 

 

(A) 
爸爸沒穿鞋子 
爸爸沒穿鞋子。 

 

(B) 
嬤媽沒穿鞋子 
媽媽沒穿鞋子。 

 
(C) 
弟弟沒穿鞋子 
弟弟沒穿鞋子。 

 

 

21. 

 

 

(A) 
這個人下午吃飯 
這個人下午吃飯。 

 

(B) 
這個人早上打電話 
這個人早上打電話。 

 
(C) 
這個人中午在學習 
這個人中午在學習。 



 
 

22. 

 

 

(A) 
學生給老師一張票 
學生給老師一張票。 

 

(B) 
老師在聽學生唱歌 
老師在聽學生唱歌。 

 
(C) 
學生在問老師問題 
學生在問老師問題。 

 

 

23. 

 

 

(A) 
醫院在餐廳和圖書館的中間 
醫院在餐廳和圖書館的中間。 

 

(B) 
圖書館在餐廳和醫院的中間 
圖書館在餐廳和醫院的中間。 

 
(C) 
餐廳在圖書館合醫院的中間 
餐廳在圖書館和醫院的中間。 

 

 



 
 

24. 

 

 

(A) 
他們都一樣大 
他們都一樣大。 

 

(B) 
他們都是學生 
他們都是學生。 

 
(C) 
他們都會應雯 
他們都會英文。 

 

 

25. 

 

 

(A) 
酒比茶便宜 
酒比茶便宜。 

 

(B) 
咖啡比酒便宜 
咖啡比酒便宜。 

 
(C) 
茶比咖啡便宜 
茶比咖啡便宜。 

 




